
                  

UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 

HĐ. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

NGÀNH GIÁO DỤC&ĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 
DANH SÁCH CÔNG KHAI 

 

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BỈM SƠN, NĂM 2023  

(Kèm theo Thông báo số 3130/TB-HĐTD ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức  

ngành giáo dục và đào tạo năm 2023) 
 

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THPT HẠNG III, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

 

STT 
Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành 

 

Điều kiện,  

tiêu chuẩn 

Kết quả kiểm tra sát hạch 

 

 

 

Ghi chú 
Nam Nữ 

Điểm phỏng vấn 
Điểm ưu tiên 

(nếu có) 
Tổng điểm 

01 
 

01-TCN Vũ Thị Thoa  20/4/1984 Đại học SP Tiếng Anh 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
80,5 - 80,5 

 

 
Danh sách gồm: 01 thí sinh. 
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UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 

HĐ. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

NGÀNH GIÁO DỤC&ĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 
DANH SÁCH CÔNG KHAI 

 

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BỈM SƠN, NĂM 2023  

(Kèm theo Thông báo số 3130/TB-HĐTD ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức  

ngành giáo dục và đào tạo năm 2023) 

 

 

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN GDNN LÝ THUYẾT HẠNG III, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

 

STT 
Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh 
Trình độ 

đào tạo 
Chuyên ngành 

 

Điều kiện,  

tiêu chuẩn 

Kết quả kiểm tra sát hạch 

 

 

Ghi chú 

Nam Nữ Điểm  

phỏng vấn 

Điểm ưu tiên 

(nếu có) 

Tổng 

điểm 

 

01 
 

02-TCN Trịnh Quốc Nho 16/5/1988  Đại học 
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
75 - 75 

 

 
Danh sách gồm: 01 thí sinh. 
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UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 

HĐ. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

NGÀNH GIÁO DỤC&ĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

DANH SÁCH CÔNG KHAI 
 

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BỈM SƠN, NĂM 2023  

(Kèm theo Thông báo số 3130/TB-HĐTD ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức  

ngành giáo dục và đào tạo năm 2023) 

 
 

 

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III  (GIÁO VIÊN SINH HỌC) 

 

STT 
Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh 
Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành 

 
 

Điều kiện,  

tiêu chuẩn 

Kết quả kiểm tra sát hạch 

 

 

Ghi chú 

Nam Nữ Điểm  

phỏng vấn 

Điểm ưu 

tiên (nếu có) 

Tổng 

điểm 

01 01-THCS Ngọ Thị Tâm  20/5/1989 Đại học SP Sinh học 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
55 5 60 

Con Thương binh 

02 02-THCS Trịnh Thanh Vân  01/02/1990 Đại học SP Sinh học 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
82,5 - 82,5 

 

 
Danh sách gồm: 02 thí sinh. 
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UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 

HĐ. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

NGÀNH GIÁO DỤC&ĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

                  

 
DANH SÁCH CÔNG KHAI 

 

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BỈM SƠN, NĂM 2023  

(Kèm theo Thông báo số 3130/TB-HĐTD ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức  

ngành giáo dục và đào tạo năm 2023) 

 
 

 

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III  (GIÁO VIÊN VẬT LÝ) 

 

STT 
Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh 

Trình độ 

đào tạo 
Chuyên ngành 

 

 

Điều kiện,  

tiêu chuẩn 

Kết quả kiểm tra sát hạch 

 

 

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

Điểm 

phỏng vấn 

Điểm ưu 

tiên (nếu có) 
Tổng điểm 

 

01 03-THCS Nguyễn Thị Lê  26/9/1986 
- Đại học 

- Thạc sỹ 

- Vật lý. 

- LL và PPDL môn Vật lý 

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
65 - 65 

 

02 04-THCS Kiều Thị Tuyết  20/4/1988 Đại học SP Vật lý 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
91 - 91 

 

 
Danh sách gồm: 02 thí sinh. 
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UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 

HĐ. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

NGÀNH GIÁO DỤC&ĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

DANH SÁCH CÔNG KHAI 
 

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BỈM SƠN, NĂM 2023  

(Kèm theo Thông báo số 3130/TB-HĐTD ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức  

ngành giáo dục và đào tạo năm 2023) 

 
 

 

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III  (GIÁO VIÊN TIẾNG ANH) 

 

STT 
Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh 
Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành 

 

 

Điều kiện,  

tiêu chuẩn 

Kết quả kiểm tra sát hạch 

 

Ghi chú 

Nam Nữ Điểm 

phỏng vấn 

Điểm ưu tiên 

(nếu có) 
Tổng điểm 

01 01-TH Nguyễn Thị Bích  05/01/1985 Đại học SP Tiếng Anh 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 57,5 - 57,5 
 

02 03-TH Lưu Thị Phúc  20/9/1984 Đại học SP Tiếng Anh 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 82,5 - 82,5 
 

03 04-TH Mai Thị Quyên  03/02/1991 Đại học SP Tiếng Anh 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 91,5 - 91,5 
 

 
Danh sách gồm: 03 thí sinh. 
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UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 

HĐ. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

NGÀNH GIÁO DỤC&ĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

                 
 

 
DANH SÁCH CÔNG KHAI 

 

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BỈM SƠN, NĂM 2023  

(Kèm theo Thông báo số 3130/TB-HĐTD ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức  

ngành giáo dục và đào tạo năm 2023) 

 
 

 

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III  (GIÁO VIÊN TIN HỌC) 

 

 

STT 
Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh 
Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành 

 

 

Điều kiện,  

tiêu chuẩn 

Kết quả kiểm tra sát hạch 

 

Ghi 

chú 

Nam Nữ Điểm 

phỏng vấn 

Điểm ưu tiên 

(nếu có) 
Tổng điểm 

01 05-TH Vũ Thị Liên  02/5/1988 Đại học SP Tin học 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 87,5 - 87,5 
 

02 06-TH Lê Thị Oanh  05/01/1989 Đại học Công nghệ TT 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 60 - 60 
 

 
Danh sách gồm: 02 thí sinh. 
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UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 

HĐ. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

NGÀNH GIÁO DỤC&ĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 
 

 
DANH SÁCH CÔNG KHAI 

 

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BỈM SƠN, NĂM 2023  

(Kèm theo Thông báo số 3130/TB-HĐTD ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức  

ngành giáo dục và đào tạo năm 2023) 

 

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III  (GIÁO VIÊN VĂN HÓA) 

 

STT 
Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh 
Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyên 

ngành 

 

 

Điều kiện,  

tiêu chuẩn 

Kết quả kiểm tra sát hạch 

 

 

 

Ghi chú 
Nam Nữ Điểm 

phỏng vấn 

Điểm ưu 

tiên (nếu có) 
Tổng điểm 

01 07-TH Trịnh Phương Dung  01/5/1991 Đại học GD Tiểu học 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
90 - 90 

 

02 08-TH Nguyễn Thị Mỹ Duyên  14/12/1997 Đại học GD Tiểu học 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
47,5 - 47,5 

 

03 09-TH Trần Thị Tú Hoa  02/01/1990 Đại học GD Tiểu học 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
70 - 70 

 

04 10-TH Phạm Thị Huệ  03/4/1993 Đại học GD Tiểu học 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
55 5 60 

Con Thương binh 

05 11-TH Trần Thị Thanh Huyền  12/12/2000 Đại học GD Tiểu học 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
60 - 60 

 

06 12-TH Nguyễn Thị Hương Lài   16/10/2001 Đại học GD Tiểu học 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
55 - 55 

 

07 13-TH Phạm Thị Hoa Lộc  01/9/1981 Đại học GD Tiểu học 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
52,5 - 52,5 
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STT 
Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh 
Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyên 

ngành 

 

 

Điều kiện,  

tiêu chuẩn 

Kết quả kiểm tra sát hạch 

 

 

 

Ghi chú 
Nam Nữ Điểm 

phỏng vấn 

Điểm ưu 

tiên (nếu có) 
Tổng điểm 

08 14-TH Lê Ngọc Mai  08/10/1987 Đại học GD Tiểu học 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
52,5 - 52,5 

 

09 15-TH Nguyễn Thị Mai  19/7/1994 Đại học GD Tiểu học 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
50 5 50,5 

 

Con Bệnh binh 

10 16-TH Nguyễn Hạnh Thảo  22/5/2000 Đại học GD Tiểu học 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
52,5 - 52,5 

 

11 17-TH Vũ Thị Thủy  10/7/1992 Đại học GD Tiểu học 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
80 - 80 

 

12 18-TH Nguyễn Thị Thủy  15/11/1992 Đại học GD Tiểu học 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
48 - 48 

 

13 19-TH Mai Bảo Trang  04/3/2001 Đại học GD Tiểu học 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
50,5 - 50,5 

 

14 20-TH Lê Kiều Trang  04/3/1995 Đại học GD Tiểu học 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
80 - 80 

 

15 21-TH Phạm Thị Trang  15/01/1994 Đại học GD Tiểu học 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
57,5 - 57,5 

 

16 22-TH Nguyễn Thị Thu Trang  05/01/1999 Đại học GD Tiểu học 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
45 - 45 

 

17 23-TH Vũ Thị Thùy Trang  11/10/1992 Đại học GD Tiểu học 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
52,5 - 52,5 

 

18 24-TH Lại Thị Vân  01/5/1975 Đại học GD Tiểu học 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
52,5 - 52,5 

 

19 25-TH Mai Thúy Vân  24/4/1993 Đại học GD Tiểu học 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
48 - 48 

 

 
Danh sách gồm: 19 thí sinh. 
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UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 

HĐ. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

NGÀNH GIÁO DỤC&ĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
                

DANH SÁCH CÔNG KHAI 
 

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BỈM SƠN, NĂM 2023  

(Kèm theo Thông báo số 3130/TB-HĐTD ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức  

ngành giáo dục và đào tạo năm 2023) 

 

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III   

 

STT 
Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh 
Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành 

 
 

Điều kiện,  

tiêu chuẩn 

Kết quả kiểm tra sát hạch 

 

Ghi chú 

Nam Nữ Điểm 

phỏng vấn 

Điểm ưu 

tiên (nếu có) 

Tổng 

điểm 

01 01-MN Nguyễn Thúy An  12/10/1992 Trung cấp 
SP GD Mầm 

non 

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
65 - 65 

 

02 02-MN Tống Ngọc Anh  16/8/1996 Đại học GD Mầm non 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
58,5 - 58,5 

 

03 03-MN Nguyễn Thị Thu Anh  24/6/1990 Đại học GD Mầm non 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
59 - 59 

 

04 04-MN Mai Linh Chi  14/10/1998 Đại học GD Mầm non 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
55 - 55 

 

05 05-MN Nguyễn Thị Thanh Hà  10/9/1992 Đại học GD Mầm non 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
88,5 - 88,5 

 

06 06-MN Trần Thị Thu Hằng  02/10/1996 Đại học GD Mầm non 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
55 - 55 

 

07 07-MN Nguyễn Thị Hiền  16/7/1995 Cao đẳng SP GD Mầm non 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
83,5 5 88,5 

Con Bệnh binh 
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STT 
Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh 
Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành 

 
 

Điều kiện,  

tiêu chuẩn 

Kết quả kiểm tra sát hạch 

 

Ghi chú 

Nam Nữ Điểm 

phỏng vấn 

Điểm ưu 

tiên (nếu có) 

Tổng 

điểm 

08 08-MN Phạm Thị Hiền  12/7/1997 Đại học GD Mầm non 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
62,5 - 62,5 

 

09 09-MN Ngô Thị Hoa  07/10/1986 Đại học GD Mầm non 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
67 - 67 

 

10 10-MN Nguyễn Thị Huyền  03/10/2000 Đại học GD Mầm non 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
52,5 - 52,5 

 

11 11-MN Tống Thị Huyền  10/10/1986 Đại học GD Mầm non 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
66,5 - 66,5 

 

12 12-MN Trịnh Thị Linh  10/6/1993 Đại học GD Mầm non 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
75 - 75 

 

13 13-MN Bùi Huyền Linh  12/12/1999 Cao đẳng SPGD Mầm non 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
55 5 60 

Người dân tộc 

thiểu số 

14 14-MN Vũ Thị Ngọc Minh  07/6/1995 Đại học GD Mầm non 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
65 - 65 

 

15 15-MN Nguyễn Thị Phương  26/10/1989 Đại học GD Mầm non 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
65 - 65 

 

16 16-MN Trương Thị Phượng  28/3/1984 Cao đẳng GD Mầm non 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
55 5 60 

Con Bệnh binh 

17 17-MN Ngô Thị Thu  18/6/1988 Đại học GD Mầm non 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
60 - 60 

 

18 18-MN Lường Thị Thủy  06/02/1990 Đại học GD Mầm non 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
70 - 70 

 

19 19-MN Đỗ Thị Vân  08/11/1988 Đại học GD Mầm non 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
65 - 65 

 

20 20-MN Mai Thị Thanh Xuân  26/8/2000 Đại học GD Mầm non 
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 
90 - 90 

 

 
Danh sách gồm: 20 thí sinh. 
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